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Tiêu chuẩn 1 : Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường: phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	VPVT, P.TCHC
	VPVT, P.TCHC
	Quyết định thành lập VĐHMHN
	x
	
	
	VM1.1M01
	x

	2
	P.TCHC
	Các đơn vị
	Quyết định thành lập các đơn vị
	x
	
	
	VM1.1M02
	x

	3
	VPVT, P.TCHC
	Các đơn vị
	Sứ mạng của Viện
	x
	
	
	VM1.1M03
	x

	4
	Các đơn vị
	Các đơn vị
	Mục tiêu đào tạo của đơn vị
	x
	
	
	VM1.1M04
	x

	5
	P.TCHC, 
	Các đơn vị
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM1.1M05
	x

	6
	VP Đảng uỷ 
	VP Đảng uỷ 
	Điều lệ Đảng
	x
	
	
	VM1.1M06
	

	7
	Phòng CTCT&SV
	VPVT, các đơn vị
	Các tài liệu giới thiệu về Viện ĐHM Hà Nội, đơn vị 

(kỷ yếu, tờ rơi, lịch sử hình thành...)
	x
	
	
	VM1.1M07
	x

	8
	VPVT, CTCT&SV
	Khoa CN, TT E-Leaning, CTCT&SV, VPVT…
	Phỏng vấn Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, sinh viên về sứ mạng, mục tiêu đào tạo của Viện 
	
	x
	x
	VM1.1M08
	x

	9
	VP Đảng uỷ 
	VP Đảng uỷ 
	Các Nghị quyết của TW và CP về GDĐT và phát triển ĐH Mở
	x
	
	
	VM1.1M09
	

	10
	VP Đảng uỷ 
	VP Đảng uỷ 
	Các báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ và nghị quyết của Đảng bộ VĐHMHN 

(Hồ sơ đại hội)
	x
	
	
	VM1.1M10
	

	11
	BCH Công Đoàn Viện
	BCH Công Đoàn Viện
	Các báo cáo và nghị quyết các Đại hội Công đoàn Viện ĐHM Hà Nội (Hồ sơ đại hội)
	x
	
	
	VM1.1M11
	x

	12
	VP Đoàn TN
	VP Đoàn TN
	Các báo cáo và nghị quyết các Đại hội Đoàn Thanh niên Viện ĐHMHN
	x
	
	
	VM1.1M12
	x

	13
	TCHC, các đơn vị
	TCHC, các đơn vị
	Kế hoạch chiến lược phát triển và các chính sách ngắn hạn của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM1.1M13
	x

	14
	TCHC, các đơn vị
	TCHC, các đơn vị
	Kế hoạch chiến lược phát triển và các chính sách trung hạn của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM1.1M14
	x

	15
	TCHC, các đơn vị
	TCHC, các đơn vị
	Kế hoạch chiến lược phát triển và các chính sách dài dạn của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM1.1M15
	x

	16
	TCHC
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế -xã hội quốc gia 

(đề án 2020, Unesco đào tạo suốt đời)
	x
	
	
	VM1.1M16
	x

	17
	TCHC
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của địa phương
	x
	
	
	VM1.1M17
	x

	18
	VPVT, các đơn vị
	các đơn vị
	Biên bản các cuộc họp, tập san, bài báo... giới thiệu có liên quan đến sứ mạng của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM1.1M18
	x

	19
	Phòng QL đào tạo
	các đơn vị
	Những điều sinh viên ĐHM cần biết
	x
	
	
	VM1.1M19
	x

	20
	Phòng QL Đào tạo
	các đơn vị
	Sổ tay sinh viên 
	x
	
	
	VM1.1M20
	x

	21
	Trung tâm CN TT
	các đơn vị
	Website của Viện ĐHMHN, đơn vị 
	x
	x
	x
	VM1.1M21
	

	22
	VP Đoàn TN, Hội SV
	
	Điều lệ Đoàn
	x
	
	
	VM1.1M22
	x



Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	TCHC, các đơn vị
	các đơn vị
	Dự án của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM1.2M01
	x

	2
	TCHC, các đơn vị
	các đơn vị
	Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM1.2M02
	x

	3
	TCHC, các đơn vị
	các đơn vị
	Kế hoạch vụ việc của Viện, đơn vị 
	x
	
	
	VM1.2M03
	x

	4
	Phòng QL đào tạo, Khoa, Trung tâm
	Khoa,

Trung tâm
	Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo
	x
	x (web)
	x
	VM1.2M04
	x

	5
	VPVT
	
	Báo cáo tổng kết 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm thành lập Viện ĐHM Hà Nội
	x
	
	
	VM1.2M05
	x

	6
	VPVT
	
	Các văn bản về Hội nghị, hội thảo và các cuộc họp đánh giá về chương trình, hình thức đào tạo
	x
	
	
	VM1.2M06
	x

	7
	P.TCHC
	
	Các báo cáo của Viện trưởng tại các Hội nghị cán bộ công chức của Viện
	x
	
	
	VM1.2M07
	x

	8
	Khoa, Trung tâm
	Khoa, Trung tâm
	Một số hình ảnh giới thiệu về Khoa, Trung tâm và các hoạt động chuyên trách của Khoa, Trung tâm
	x
	x
	
	VM1.2M08
	x

	9
	 P.QL Đào tạo
	TTPTĐT, P.QL Đào tạo
	Các tài liệu giới thiệu về giáo dục đào tạo của VĐHMHN
	x
	x
	x
	VM1.2M09
	x

	10
	VP Đoàn TN
	Khoa, TT,VP Đoàn TN
	Một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên
	x
	x
	
	VM1.2M10
	x

	11
	Phòng NCKH & HTQT
	Phòng NCKH & HTQT
	Danh mục các đề tài/Dự án KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường đã được phê duyệt hàng năm
	x
	
	
	VM1.2M11
	x

	12
	Phòng NCKH & HTQT
	Phòng NCKH & HTQT
	Thống kê số lượng đề tài/Dự án KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường đã được phê duyệt hàng năm
	x
	
	
	VM1.2M12
	X

Kèm theo bảng 7.1 (PL2) 

	13
	P.TCHC
	
	Các báo cáo kỷ niệm thành lập Viện
	x
	
	
	VM1.2M13
	x


Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý 

Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của tr​ường ĐH đư​ợc thực hiện theo quy định của Điều lệ trư​ờng đại học và đ​ược cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Điều lệ tr​ường đại học

Luật giáo dục đại học
	x
	
	
	VM2.1M01
	x

	2
	VPVT, P.TCHC
	VPVT, P.TCHC
	Quyết định thành lập VĐHMHN
	x
	
	
	VM2.1M02
Xem VM1.1M01
	x

	3
	P.TCHC
	Các đơn vị
	Quyết định thành lập các đơn vị
	x
	
	
	VM2.1M03
Xem VM1.1M02
	x

	4
	P.TCHC
	Các đơn vị
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM2.1M04 Xem VM1.1M05
	x


	5
	VPVT
	
	Biên bản họp giao ban cán bộ chủ chốt
	x
	
	
	VM2.1M05
	

	6
	VP Đảng uỷ
	VP Đảng uỷ
	Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đảng uỷ
	x
	
	
	VM2.1M06
	

	7
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Tiêu chuẩn nhân sự của Viện
	x
	
	
	VM2.1M07
	x

	8
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Danh sách cán bộ viên chức của Viện hàng năm
	x
	
	
	VM2.1M08
	x

	9
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Bản miêu tả/phân công các chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị,/bộ phận trong tổ chức của nhà trường 
	x
	
	
	VM2.1M09
	x

	10
	TCHC, các đơn vị
	TCHC, các đơn vị
	Kế hoạch hàng năm  của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.1M10Xem VM1.2M02
	x

	11
	TCHC, các đơn vị
	TCHC, các đơn vị
	Báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.1M11
	x

	12
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà Nẵng 
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà Nẵng 
	Danh sách giảng viên cơ hữu của Viện, đơn vị hàng năm
	x
	
	
	VM2.1M12
	x

	13
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà Nẵng 
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà Nẵng 
	Danh sách giảng viên thỉnh giảng của Viện, đơn vị hàng năm
	
	
	
	VM2.1M13
	x

	14
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà 

Nẵng 
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà Nẵng 
	Hồ sơ cán bộ, giảng viên 
	x
	
	
	VM2.1M14
	

	15
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà 

Nẵng 
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà 

Nẵng 
	Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của Viện, đơn vị hàng năm
	x
	
	
	VM2.1M15
	x

(Theo Phụ lục 2 bảng 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,  5.6, 5.7, 5.8, 5.9)

	16
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà 

Nẵng 
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà 

Nẵng 
	Thống kê số lượng giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của các đơn vị hàng năm 
	x
	
	
	VM2.1M16
	x

(Theo Phụ lục 2 bảng 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,  5.6, 5.7, 5.8, 5.9)


Tiêu chí 2.2. Hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà tr​ường.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Điều lệ tr​ường đại học;

Luật giáo dục đại học
	x
	
	
	VM2.2M01 xem VM2.1M01
	x

	2
	Phòng TCHC, các đơn vị
	các đơn vị
	Quyết định thành lập các đơn vị
	x
	
	
	VM2.2M02xem VM1.1M02
	x

	3
	Phòng TCHC, 
	các đơn vị
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM2.2M03
Xem VM1.1M05
	x


	4
	VPVT
	
	Biên bản họp giao ban cán bộ chủ chốt
	x
	
	
	VM2.2M04 xem VM2.1M05
	

	5
	Phòng KHTC
	các đơn vị
	Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm
	x
	
	
	VM2.2M05
	x

	6
	Phòng Thanh tra
	Phòng Thanh tra
	Quyết định thành lập Ban thanh tra giám sát thi hàng năm
	x
	
	
	VM2.2M06
	x

	7
	Phòng Thanh tra
	Phòng Thanh tra
	Quy chế làm việc của Ban thanh tra giám sát thi; Quy định về công tác thanh tra thi
	x
	
	
	VM2.2M07
	x

	8
	Phòng QL
Đào tạo
	Phòng QL
Đào tạo
	Quy chế tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ văn bằng tốt nghiệp các loại hình đào tạo
	x
	
	
	VM2.2M08
	x

	9
	Phòng QL
Đào tạo
	Phòng QL
Đào tạo
	Quy định phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và khai giảng, trao bằng hệ không chính quy, chính quy và sau đại học
	x
	
	
	VM2.2M09
	x

	10
	TCHC, P.Khảo thí &ĐBCL
	các đơn vị
	Quy định phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chuyên môn
	x
	
	
	VM2.2M10
	x

	11
	Phòng QLĐT
	P. QLĐT, TT PTĐT,

Khoa ĐTTX
	Văn bản quy định về quản lý đối với loại hình Đào tạo từ xa
	x
	
	
	VM2.2M11 
	x

	12
	Phòng NCKH& HTQT 
	các đơn vị
	Quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của VĐHMHN
	x
	
	
	VM2.2M12
	x

	13
	Phòng TCHC, các đơn vị
	các đơn vị
	Biên bản hội nghị/Báo cáo tổng kết định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động của, Viện, các đơn vị
	x
	
	
	VM2.2M13
	x

	14
	Phòng QL
Đào tạo
	các đơn vị
	Những điều sinh viên Đại học Mở cần biết
	x
	
	
	VM2.2M14Xem 

VM1.1M19
	x

	15
	VP Công đoàn
	VP Công đoàn
	Văn bản hướng dẫn xây dựng công đoàn vững mạnh
	x
	
	
	VM2.2M15
	x

	16
	TT CNTT
	các đơn vị
	Website của Viện, đơn vị
	x
	x
	x
	VM2.2M16 xem  VM1.1M21
	


Tiêu chí 2.3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đư​ợc phân định rõ ràng.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Kỷ yếu của Viện
	x
	
	
	VM2.3M01 Xem VM1.1M07
	

	2
	Phòng TCHC
	các đơn vị
	Quy chế về tổ chức hoạt động của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM2.3M02 Xem VM1.1M05
	x

	3
	Phòng TCHC
	các đơn vị
	Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên
	x
	
	
	VM2.3M03
	x

	4
	Phòng TCHC
	các đơn vị
	Quy định, hướng dẫn Công nhận danh hiệu thi đua năm học hàng năm
	x
	
	
	VM2.3M04
	x

	5
	Phòng TCHC 
	các đơn vị
	Quy định của Viện về quản lý nhân sự  
	x
	
	
	VM2.3M05
	x

	6
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà Nẵng 
	Phòng TCHC, các Khoa, TT E-LearninE-Learning, TT Đà Nẵng 
	Hợp đồng trách nhiệm với các cá nhân 
	x
	
	
	VM2.3M06
	

	7
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Bảng phân công giảng dạy hàng năm
	x
	
	
	VM2.3M07
	

	8
	Các đơn vị
	Các đơn vị
	Biên bản/Bảng phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị, cá nhân 
	x
	
	
	VM2.3M08
	x

	9
	VPVT
	
	Biên bản họp giao ban cán bộ chủ chốt
	x
	
	
	VM2.3M09Xem VM2.1M05
	

	10
	P.TCHC
	Các đơn vị
	Quyết định khen thưởng; bằng khen các cấp hàng năm
	x
	
	
	VM2.3M10
	x

	11
	TCHC, các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch chiến lược của Viện; đơn vị 
	x
	
	
	VM2.3M11 Xem VM1.1M15
	x

	12
	TCHC, Các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch ngắn hạn của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.3M12
	x

	13
	TCHC, Các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch trung hạn của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.3M13
	x

	14
	TCHC, Các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch dài hạn của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.3M14
	x

	15
	TT CNTT
	các đơn vị
	Website của Viện, đơn vị
	x
	x
	x
	VM2.3M15

Xem VM1.1M21
	


Tiêu chí 2.4. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trư​ờng đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm đ​ược đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Quyết định thành lập Đảng bộ, chi bộ
	x
	
	
	VM2.4M01 xem VM1.1M02
	x

	2
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Quy chế hoạt động của Đảng uỷ
	x
	
	
	VM2.4M02 xem VM1.1M05
	

	3
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Các tài liệu giới thiệu về công tác Đảng
	x
	
	
	VM2.4M03
	

	4
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ tại ĐH 
	x
	
	
	VM2.4M04

Xem VM1.1M10
	

	5
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Nghị quyết của Đảng uỷ về công tác Tổ chức cán bộ tại Đại hội
	x
	
	
	VM2.4M05Xem VM1.1M10
	

	6
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Hồ sơ tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho Đảng viên, quần chúng
	
	
	
	VM2.4M06
	

	7
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Hồ sơ phát triển Đảng 

(Hồ sơ Đảng viên)
	
	
	
	VM2.4M07
	

	8
	BCH Công đoàn
	BCH Công đoàn
	Các báo cáo và Nghị quyết các Đại hội Công đoàn Viện
	x
	
	
	VM2.4M08 Xem 

VM1.1M11
	x

	9
	VP Đảng ủy
	Các đơn vị
	Biên bản hội nghị Chi bộ các đơn vị
	x
	
	
	VM2.4M09
	

	10
	BCH 
Công đoàn
	
	Các quyết định khen thưởng, bằng khen của Công đoàn Giáo dục VN
	x
	
	
	VM2.4M10
	x

	11
	VP Đoàn TN-Hội SV
	Các đơn vị
	QĐ khen thư​ởng của Đoàn TN, Hội SV hàng năm
	x
	
	
	VM2.4M11
	x

	12
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Phong trào của các tổ chức đoàn thể
	
	x
	
	VM2.4M12
	x

	13
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Thành tích của Đoàn TNCS HCM
	x
	x
	
	VM2.4M13
	x

	14
	P.TCHC
	Các đơn vị
	Quyết định thi đua khen thưởng năm học hàng năm
	x
	
	
	VM2.4M14 
	x

	15
	P.TCHC
	
	Thống kê số liệu về khen thưởng và vi phạm trách nhiệm và quyền hạn 
	x
	
	
	VM2.4M15 
	x

(Theo phụ lục 2 bảng 2.1) 

	16
	VP Đảng uỷ, VP công đoàn, VP Đoàn TN-Hội SV
	
	Kết quả hoạt động công tác Đảng và đoàn thể hàng năm của đội ngũ cán bộ  
	x
	
	
	VM2.4M16 
	x 

(Theo phụ lục 2 bảng 2.2)


Tiêu chí 2.5. Có tổ chức đảm bảo chất l​ượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lư​ợng các hoạt động của nhà tr​ường.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Quyết định thành lập Ban ĐBCL
	x
	
	
	VM2.5M01
	x

	2
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Quy định về hoạt động  ĐBCL của VĐHMHN
	x
	
	
	VM2.5M02
	x

	3
	Phòng KT&ĐBCL
	
	Quyết định thành lập Tổ công tác ĐBCL
	x
	
	
	VM2.5M03
	x

	4
	Phòng KT&ĐBCL
	
	Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí tự đánh giá ĐBCL của Viện ĐH Mở HN
	x
	
	
	VM2.5M04
	x

	5
	Phòng TCHC
	
	Quyết định Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục số 168/QĐ-ĐHM-ĐT ngày 30/10/2010
	x
	
	
	VM2.5M05
	x

	6
	Phòng KT  &ĐBCL
	Các đơn vị
	Kế hoạch hàng năm về đảm bảo chất lượng
	x
	
	
	VM2.5M06 
	x

	7
	Phòng Thanh tra
	
	Quyết định thành lập Ban thanh tra giám sát thi hàng năm
	x
	
	
	VM2.5M07 xem VM2.2M06
	x

	8
	Phòng Thanh tra
	
	Quy chế làm việc của Ban thanh tra giám sát thi; Quy định về công tác thanh tra thi
	x
	
	
	VM2.5M08 xem VM2.2M07
	x

	9
	Phòng Thanh tra 
	
	Báo cáo định kỳ công tác thanh tra giám sát thi
	x
	
	
	VM2.5M09 xem VM2.2M13
	x

	10
	P. Đào tạo
	
	Báo cáo thực trạng giáo dục đại học hàng năm
	x
	
	
	VM2.5M10


	x

	11
	Phòng KT& ĐBCL, các đơn vị
	Các đơn vị
	Báo cáo thống kê về hiệu quả ĐBCL hàng năm của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM2.5M11


	x


	12
	Phòng KT& ĐBCL,
	
	Văn bản của Bộ GD&ĐT quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường ĐH 
	x
	
	
	VM2.5M12


	x

	13
	Phòng KT& ĐBCL,
	
	Văn bản của Bộ GD&ĐT quy định về  Quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD trường đại học
	x
	
	
	VM2.5M13


	x

	14
	Phòng KT& ĐBCL,
	
	Văn bản của Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT hướng dẫn về tự đánh giá trường ĐH
	x
	
	
	VM2.5M14


	x

	15
	Phòng KT& ĐBCL,
	
	Văn bản của Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH
	x
	
	
	VM2.5M15


	x

	16
	Phòng KT& ĐBCL,
	
	Biên bản họp Ban ĐBCL
	x
	
	
	VM2.5M16

	x

	17
	Phòng KT& ĐBCL,
	Các đơn vị
	Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thuộc Ban ĐBCL
	x
	
	
	VM2.5M17

	x

	18
	Phòng KT& ĐBCL,
	Các đơn vị
	Quy định về hoạt động của Tổ cộng tác viên thuộc Ban ĐBCL
	x
	
	
	VM2.5M18

	x


Tiêu chí 2.6. Có các chiến l​ược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hư​ớng phát triển và sứ mạng của nhà tr​ường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà  trư​ờng.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	P.TCHC
	
	Chư​ơng trình công tác của Viện hàng năm
	x
	
	
	VM2.6M01
	x

	2
	P.TCHC, các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch chiến lược phát triển ngắn hạn của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.6M02 xem VM1.1M13
	x

	3
	P.TCHC, các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.6M03 Xem 

VM1.1M14 
	x

	4
	P.TCHC, các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn của Viện; đơn vị
	x
	
	
	VM2.6M04Xem 

VM1.1M15 
	x

	5
	P.TCHC, các đơn vị
	Các đơn vị
	Kế hoạch công tác năm học hàng năm của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM2.6M05 Xem 

VM1.2M02 
	x

	6
	VP Đảng ủy
	VP Đảng ủy
	Văn kiện Đại hội Đảng 
	x
	
	
	VM2.6M06 xem VM1.1M10
	

	7
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Tổ chức hội nghị CBCC hàng năm (kế hoạch, chương trình, biên bản, báo cáo)
	x
	
	
	VM2.6M07
	x

	8
	VP Đảng ủy
	Các đơn vị
	Biên bản hội nghị Chi bộ các đơn vị
	x
	
	
	VM2.6M08 xem VM2.4M09
	

	9
	Phòng TCHC, Các đơn vị
	Các đơn vị
	Báo cáo tổng kết năm học của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM2.6M09 Xem VM2.1M11
	x

	10
	Phòng CTCT&SV
	
	Kỷ yếu của Viện
	x
	
	
	VM2.6M10Xem VM1.1M07 
	x


Tiêu chí 2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và l​ưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trư​ờng.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh 
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Chế độ báo cáo thống kê định kỳ lao động thu nhập
	x
	
	
	VM2.7M01


	x

	2
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Công văn Bộ GD nhắc Báo cáo thông kê lao động thu nhập hàng năm 
	x
	
	
	VM2.7M02
	x

	3
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Công văn Bộ GD nhắc báo cáo biên chế – quỹ tiền 

lư​ơng hàng năm
	x
	
	
	VM2.7M03
	x

	4
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Báo cáo Bộ về tổ chức bộ máy, biên chế hàng năm của VĐHMHN
	x
	
	
	VM2.7M04
	x

	5
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Báo cáo về lao động và thu nhập 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và hàng năm 
	x
	
	
	VM2.7M05
	x

	6
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Sổ công văn đến, Sổ CV đi hàng năm 
	x
	
	
	VM2.7M06
	

	7
	Phòng NCKH & HTQT
	Các đơn vị
	Báo cáo hàng năm về nghiên cứu khoa học                              
	x
	
	
	VM2.7M07
	x

	8
	VP Công đoàn, VP Đoàn TN
	Các đơn vị
	Báo cáo của các tổ chức đoàn thể hàng năm
	x
	
	
	VM2.7M08
	x

	9
	VPVT
	
	Biên bản họp với Bộ GDĐT; các đơn vị khác ngoài trường
	x
	
	
	VM2.7M09
	


Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục

Tiêu chí 3.1. Chương trình giáo dục của trường đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động.
	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL Đào tạo
	
	Bộ tiêu chuẩn/các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo
	x
	
	
	VM3.1M01
	x

	2
	Phòng QL Đào tạo
	
	Văn bản về mở các loại hình đào tạo cho các hệ hàng năm
	x
	
	
	VM3.1M02
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo
	
	Các VB hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo của Viện
	x
	
	
	VM3.1M03
	x

	4
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa 
	Đề án xây dựng chương trình đào tạo tín chỉ
	x
	
	
	VM3.1M04
	

	5
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa 
	Đề án xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ
	x
	
	
	VM3.1M05
	

	6
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo sau đại học các ngành 
	x
	
	
	VM3.1M06
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	7
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo chính quy các ngành
	x
	
	
	VM3.1M07
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	8
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo vừa làm vừa học các ngành
	x
	
	
	VM3.1M08
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	9
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo từ xa các ngành
	x
	
	
	VM3.1M09
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	10
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề cương chi tiết chương trình đào tạo của các ngành theo niên chế
	x
	
	
	VM3.1M10
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	11
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề cương chi tiết chương trình đào của các ngành tạo theo tín chỉ 
	x
	
	
	VM3.1M11
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	12
	Trung tâm Học liệu?
	
	Các kỷ yếu hội thảo về ĐT từ xa trong nước và quốc tế
	x
	
	
	VM3.1M12
	x

	13
	TT Học liệu
	TT E-Learning
	Danh mục các giáo trình điện tử đã hoàn thành
	x
	
	
	VM3.1M13
	x

	14
	Phòng QL Đào tạo
	
	Sổ tay sinh viên
	x
	
	
	VM3.1M14 Xem VM1.1M20
	x

	15
	TT CNTT
	
	Website của Viện;  đơn vị
	x
	x
	x
	VM3.1M15Xem VM1.1M21
	TTCNTT

	16
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Các tài liệu lưu hành nội bộ của đơn vị có liên quan đến chính sách phát triển chương trình giáo dục, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập (nếu có)
	x
	
	
	VM3.1M16
	x

	17
	Phòng QL đào tạo
	
	Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo v.v) (nếu có)
	x
	
	
	VM3.1M17
	x

	18
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các quy trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở các cấp (nếu có)
	x
	
	
	VM3.1M18
	x

	19
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và lãnh đạo khoa về chương trình (nếu có)
	x
	
	
	VM3.1M19
	x

	20
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Biên bản nghiệm thu chương trình, quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	x
	
	
	VM3.1M20
	x

	21
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Thống kê các cấp, trình độ và loại hình đào tạo của Viện, đơn vị 
	x
	
	
	VM3.1M21
	x

 (Theo phụ lục 2 bảng 3.1, 3.2, 3.3) 


Tiêu chí 3.2. Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL Đào tạo
	Các đơn vị
	Các văn bản quy định kiểm tra, đánh giá, giám sát thi
	x
	 
	 
	VM3.2M01
	x

	2
	Trung tâm Học liệu?
	Trung tâm Học liệu?
	Kế hoạch xây dựng các giáo trình điện tử
	x
	 
	 
	VM3.2M02
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch biên soạn giáo trình chuyên ngành
	x
	 
	 
	VM3.2M03
	x

	4
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học theo niên chế
	x
	 
	 
	VM3.2M04 xem VM3.1M10
	

	5
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học theo tín chỉ
	x
	 
	 
	VM3.2M05 xem VM3.1M11
	

	6
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Sổ tay sinh viên
	x
	
	
	VM3.2M06 Xem VM1.1M20
	x

	7
	TT CNTT
	
	Website của đơn vị
	x
	x
	x
	VM3.2M07 Xem VM1.1M21
	

	8
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Các tài liệu lưu hành nội bộ của đơn vị có liên quan đến chính sách phát triển chương trình giáo dục, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập (nếu có)
	x
	
	
	VM3.2M08 Xem VM3.1M16
	x

	9
	Phòng QL đào tạo
	
	Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo v.v) (nếu có)
	x
	
	
	VM3.2M09 Xem VM3.1M17
	x

	10
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các quy trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở các cấp (nếu có)
	x
	
	
	VM3.2M10 Xem VM3.1M18
	x

	11
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và lãnh đạo khoa về chương trình (nếu có)
	x
	
	
	VM3.2M11 Xem VM3.1M19
	x

	12
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình
	x
	
	
	VM3.2M12
	x

	13
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình
	x
	
	
	VM3.2M13
	x

	14
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Các hợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước ngoài (trao đổi học thuật) (nếu có) 
	x
	
	
	VM3.2M14
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)


Tiêu chí 3.3 Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo của Viện
	x
	 
	 
	VM3.3M01 xem VM3.1M03
	x

	2
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo
	x
	 
	 
	VM3.3M02
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa,
	Chương trình đào tạo sau đại học thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	
	
	VM3.3M03 xem VM3.1M06
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	4
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa,
	Chương trình đào tạo chính quy thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	 
	 
	VM3.3M04 xem VM3.1M07
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	5
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo vừa làm vừa học thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	
	
	VM3.3M05 xem VM3.1M08
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	6
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo từ xa thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	 
	 
	VM3.3M06 Xem VM3.1M09
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	7
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Biên bản họp đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo
	x
	
	
	VM3.3M07
	x


Tiêu chí 3.4. Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	Lưu trữ

	1
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình
	x
	
	
	VM3.4M01xem VM3.2M12
	x

	2
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình
	x
	
	
	VM3.4M02xem VM3.2M13
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo sau đại học thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	
	
	VM3.4M03 xem VM3.1M06
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	4
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo chính quy thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	 
	 
	VM3.4M04 xem VM3.1M07
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	5
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo vừa làm vừa học thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	
	
	VM3.4M05 xem VM3.1M08
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	6
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo từ xa thay đổi qua các năm được phê duyệt
	x
	 
	 
	VM3.4M06 Xem VM3.1M09
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)


Tiêu chí 3.5 Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	Lưu trữ

	1
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo Liên thông TC lên CĐ thay đổi qua các năm được phê duyệt 
	x
	 
	 
	VM3.5M01
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	2
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo Liên thông TC lên ĐH thay đổi qua các năm được phê duyệt 
	x
	
	
	VM3.5M02
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	3
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo Liên thông CĐ lên ĐH thay đổi qua các năm được phê duyệt 
	x
	
	
	VM3.5M03
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	4
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo song bằng thay đổi qua các năm được phê duyệt 
	x
	
	
	VM3.5M04
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	5
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo bằng ĐH thứ 2 thay đổi qua các năm được phê duyệt 
	x
	
	
	VM3.5M05
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	6
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, 
	Chương trình đào tạo liên thông trong nước thay đổi qua các năm được phê duyệt 
	x
	
	
	VM3.5M06
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	7
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa,
	Chương trình đào tạo liên thông nước ngoài thay đổi qua các năm được phê duyệt 
	x
	
	
	VM3.5M07
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)


Tiêu chí 3.6. Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	Lưu trữ

	1
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo; 
	x
	 
	 
	VM3.6M01 xem  VM3.3M02
	x

	2
	Phòng QL Đào tạo
	
	Biên bản họp đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo
	x
	
	
	VM3.6M02 xem VM3.3M07
	x

	3
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Báo cáo đánh giá quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ
	x
	
	
	VM3.6M03
	x


Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo

Tiêu chí 4.1. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL Đào tạo
	
	Hệ thống các VB, qui chế, qui định về quản lý đào tạo
	x
	 
	 
	VM4.1M01
	x

	2
	Phòng QLĐào tạo
	
	Tập hợp văn bản, qui chế, qui định đối với các loại hình đào tạo
	x
	 
	 
	VM4.1M02
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo
	
	Văn bản về mở các loại hình đào tạo cho các hệ hàng năm
	x
	 
	 
	VM4.1M03 xem VM3.1M02
	x

	4
	Phòng QLĐT, TT PT ĐT  
	TT PT ĐT  
	Văn bản về thủ tục mở lớp tại các địa phương
	x
	 
	 
	VM4.1M04
	

	5
	Khoa , Trung tâm có LK đào tạo
	Khoa , Trung tâm có LK đào tạo
	Hợp đồng liên kết đào tạo với các Trung tâm địa phương
	x
	 
	 
	VM4.1M05
	x

	6
	TT Học liệu
	TT Học liệu
	Hợp đồng với các đơn vị phát thanh truyền hình về phát sóng các chương trình đào tạo
	x
	 
	 
	VM4.1M06
	x

	7
	Phòng QL Đào tạo
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Sổ tay sinh viên
	x
	 
	 
	VM4.1M07 Xem VM1.1M20
	x

	8
	TT CNTT
	
	Website của đơn vị
	x
	x
	x
	VM4.1M08 Xem VM1.1M21
	


Tiêu chí 4.2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	Lưu trữ

	1
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Biên bản họp xây dựng CTĐT theo tín chỉ
	x
	
	
	VM4.2M01
	x

	2
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo theo niên chế
	x
	
	
	VM4.2M02 xem VM3.1M07 VM3.1M08 VM3.1M09
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	3
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề cương chi tiết môn học theo niên chế
	x
	
	
	VM4.2M03 xem VM3.1M10
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	4
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Chương trình đào tạo theo tín chỉ
	x
	
	
	VM4.2M04 xem VM3.1M07 VM3.1M08 VM3.1M09
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	5
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề cương chi tiết môn học theo hệ thống tín chỉ
	x
	
	
	VM4.2M05 xem VM3.1M11
	x

 (cung cấp bảng thống kê danh mục)

	6
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Hệ thống đánh giá 

(quy định về tổ chức thi, điều kiện thi, cách đánh giá điểm thi,...) 
	x
	
	
	VM4.2M06
	x

	7
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình
	x
	
	
	VM4.2M07
	x


Tiêu chí 4.3. Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Quyết định cử cán bộ, giáo viên của nhà trường đi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài 
	x
	
	
	VM4.3M01
	

	2
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch xây dựng, mời đội ngũ giáo viên
	x
	
	
	VM4.3M02
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo môn học 
	x
	
	
	VM4.3M03 xem VM2.1M12 VM2.1M13
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Hồ sơ về hoạt động nghiên cứu khoa học 
	x
	
	
	VM4.3M04
	

	5
	P.NCKH
	Các đơn vị
	Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu
	x
	
	
	VM4.3M05
	

	6
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng
	x
	
	
	VM4.3M06
	

	7
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Biên bản họp/Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy
	x
	
	
	VM4.3M07
	x

	8
	TT PTĐT
	TT PTĐT
	Các báo cáo hội nghị thường niên về liên kết đào tạo 
	x
	
	
	VM4.3M08
	x

	9
	Phòng CTCT&SV
	Các khoa
	Quy định, quy chế về đánh giá tính điểm rèn luyện của sinh viên
	x
	
	
	VM4.3M09
	x

	10
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL đào tạo
	Số liệu thống kê sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo
	x
	
	
	VM4.3M10
	x

	11
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài hàng năm kèm theo danh sách
	x
	
	
	VM4.3M11
	x


Tiêu chí 4.4. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Tài liệu quy định về kiểm tra đánh giá (ra đề và chấm bài, phương pháp kiểm tra đánh giá, tài liệu phổ biến tại phòng thi.... )
	x
	
	
	VM4.4M01
	x

	2
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Hệ thống đánh giá (quy định về tổ chức thi, điều kiện thi, cách đánh giá điểm thi,...) 
	x
	
	
	VM4.4M02Xem VM4.2M06
	x

	3
	Phòng QL đào tạo
	
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm
	x
	
	
	VM4.4M03
	x

	4
	Phòng QL đào tạo
	
	Kết quả thi tuyển sinh hàng năm
	x
	
	
	VM4.4M04
	

	5
	Phòng QL đào tạo
	
	Danh sách trúng tuyển hàng năm
	x
	
	
	VM4.4M05
	

	6
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Danh sách nhập học hàng năm 
	x
	
	
	VM4.4M06
	x 

(cung cấp bảng thống kê theo phụ lục 2 bảng 4.1, 4.2, 4.3; 4.4; 4.5) 

	7
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Danh sách sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM4.4M07
	

	8
	Phòng QL Đào tạo, 
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề cương chi tiết môn học theo niên chế, tín chỉ
	x
	
	
	VM4.4M08 xem VM3.1M10

VM3.1M11
	

	9
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Quyết định thành lập hội đồng thi hết môn
	x
	
	
	VM4.4M09
	

	10
	Phòng KT&ĐBCL
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kết quả môn học
	x
	
	
	VM4.4M10
	

	11
	Phòng QL đào tạo
	
	Các biên bản chấm thi, coi thi tuyển sinh, các đơn thư khiếu nại hàng năm
	x
	
	
	VM4.4M11
	

	12
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL đào tạo
	Thống kê số lượng sinh viên đăng ký dự thi, trúng tuyển và nhập học hàng năm
	x
	
	
	VM4.4M12
	x

(cung cấp Theo phụ lục 2 bảng 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5) 


Tiêu chí 4.5. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL đào tạo
	
	Hợp đồng quản lý phần mềm kết quả học tập
	x
	
	
	VM4.5M01
	x

	2
	Phòng QL đào tạo
	
	Các quy định phòng chống các tiêu cực trong việc sửa điểm, cấp bằng và lưu giữ hồ sơ điểm
	x
	
	
	VM4.5M02
	x

	3
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Sổ cấp chứng chỉ học tập chính trị đầu khoá
	x
	
	
	VM4.5M03
	

	4
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL đào tạo
	Sổ cấp phát chứng chỉ GDTC và GDQP hàng năm
	x
	
	
	VM4.5M04
	

	5
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL đào tạo
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp hàng năm 
	x
	
	
	VM4.5M05
	

	6
	Phòng QL đào tạo
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kết quả học tập hàng năm 
	x
	
	
	VM4.5M06
	

	7
	Phòng QL đào tạo
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Biên bản và danh sách xét lên lớp
	x
	
	
	VM4.5M07
	

	8
	Phòng QL đào tạo, 
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kết quả học tập toàn khoá
	x
	
	
	VM4.5M08
	

	9
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL ĐT, Khoa
	Quyết định thành lập Hội đồng tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.5M09
	x

	10
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL ĐT, Khoa
	Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.5M10
	

	11
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL ĐT, Khoa
	Danh sách sinh viên, học viên bảo vệ tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.5M11
	

	12
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QLĐT, các Khoa, TT 


	Kết quả thi, bảo vệ tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.5M12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QLĐT, Khoa, TT 
	Kết quả tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.5M13
	

	14
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QLĐT, Khoa, TT 
	Danh sách sinh viên, học viên tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.5M14
	

	15
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL đào tạo
	Các biên bản chấm thi, coi thi tốt nghiệp, các đơn thư khiếu nại hàng năm
	x
	
	
	VM4.5M15
	

	16
	TT CNTT
	TT CNTT
	Website của Viện, đơn vị
	x
	x
	x
	VM4.5M16 xem VM1.1M21
	

	17
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL đào tạo
	Thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm
	x
	
	
	VM4.5M17
	x
(cung cấp Theo phụ lục 2 bảng 4.6; 4.7)


Tiêu chí 4.6. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tinh hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QLĐT, Khoa, TT
	Kết quả học tập toàn khoá, kết quả tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.6M01 xem VM4.5M08

VM4.5M13
	

	2
	Phòng QL đào tạo
	Phòng QL đào tạo
	Tỷ lệ tốt nghiệp, phân loại tốt nghiệp qua từng năm 
	x
	
	
	VM4.6M02
	x 

(Theo phụ lục 2 bảng 4.6; 4.7) 

	3
	Phòng CTCT&SV
	Phòng QLĐT, Khoa, TT
	Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp hàng năm
	x
	
	
	VM4.6M03
	x
(Theo phụ lục 2 bảng 6.7; 6.8; 6.9) 

	4
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Hội thảo đánh giá tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay hay không
	x
	
	
	VM4.6M04
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Đề tài nghiên cứu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.6M05
	x 

(cung cấp Danh mục đề tài) 


Tiêu chí 4.7. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL đào tạo
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của Viện
	x
	
	
	VM4.7M01
	x

	2
	Phòng KT&ĐBCL
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kết quả phản hồi của người học về chất lượng đào tạo (phỏng vấn hoặc thông qua phiếu điều tra sinh viên)
	x
	
	
	VM4.7M02
	x

	3
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Hội thảo, gặp gỡ lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo
	x
	
	
	VM4.7M03
	x

	4
	Phòng QL đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp
	x
	
	
	VM4.7M04
	x


Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

Tiêu chí 5.1. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dư​ỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trư​ờng ĐH, có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Quyết định cử cán bộ, giáo viên của nhà trường đi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài hàng năm 
	x
	
	
	VM5.1M01 xem VM4.3M01 
	

	2
	VP Đảng ủy
	
	Nghị quyết của Đảng về Công tác tổ chức cán bộ
	x
	
	
	VM5.1M02 xem VM1.1M10
	

	3
	VP Đảng ủy
	
	Hồ sơ tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho Đảng viên, quần chúng
	x
	
	
	VM5.1M03
	

	4
	Phòng TCHC
	
	Kế hoạch đào tạo tiến sĩ cho đội ngũ GV 
	x
	
	
	VM5.1M04
	x

	
5
	Phòng TCHC
	
	Kế hoạch cử CB đi học lớp bồi dư​ỡng quản lý 
	x
	
	
	VM5.1M05
	x

	6
	Phòng TCHC
	
	Quyết định, Danh sách cử CB đi học lớp bồi dư​ỡng quản lý 
	x
	
	
	VM5.1M06
	x

	7
	Phòng TCHC 
	Các đơn vị
	Đánh giá quá trình công tác trong thời gian thử việc
	x
	
	
	VM5.1M07
	

	8
	Phòng TCHC 
	Các đơn vị
	Tự đánh giá của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên
	x
	
	
	VM5.1M08
	

	9
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Viện
	x
	
	
	VM5.1M09 xem VM2.1M11
	x

	10
	TT CNTT
	
	Website của Viện, đơn vị
	x
	x
	x
	VM5.1M10 Xem VM1.1M21
	


Tiêu chí 5.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đ​ược đảm bảo các quyền dân chủ trong trư​ờng đại học

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	P.TCHC
	Ban TT nhân dân
	QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban Thanh tra Nh©n d©n
	x
	
	
	VM5.2M01 xem VM1.1M02
	x

	2
	BCH Công đoàn
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
	x
	
	
	VM5.2M02 
	x

	3
	Phòng TCHC
	
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học VĐHMHN kèm theo danh sách 
	x
	
	
	VM5.2M03
	x

	4
	P.TCHC, Khoa chuyên ngành
	Khoa chuyên ngành
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học cấp ngành kèm theo danh sách 
	x
	
	
	VM5.2M04 
	x

	5
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VĐHMHN
	x
	
	
	VM5.2M05
	x

	6
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Quy tắc ứng xử trong nhà trường
	x
	
	
	VM5.2M06 
	x

	7
	VPVT
	
	Biên bản họp giao ban
	x
	
	
	VM5.2M07 Xem VM2.1M05
	

	8
	VP Đảng uỷ
	
	Biên bản họp Đảng uỷ
	x
	
	
	VM5 .2M08 xem VM2.1M06
	

	9
	Phòng TCHC
	
	Các báo cáo của Viện trưởng tại các Hội nghị cán bộ công chức của Viện
	x
	
	
	VM5.2M09 xem VM1.2M07
	x

	10
	Phòng TCHC
	
	Biên bản hội nghị đại biểu Cán bộ CNVC hàng năm
	x
	
	
	VM5.2M10 xem VM2.6M07
	x

	11
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Biên bản xét thi đua năm học hàng năm
	x
	
	
	VM5.2M11
	x

	12
	Ban thanh tra nhân dân 
	
	Các đơn từ tố cáo, khiếu nại
	x
	
	
	VM5.2M12
	

	13
	Ban thanh tra nhân dân
	
	Báo cáo kết quả của Ban thanh tra nhân dân về giải quyết các đơn từ tố cáo, khiếu nại
	x
	
	
	VM5.2M13
	x

	14
	TT CNTT
	
	Website của VĐHMHN 
	x
	x
	x
	VM5.2M14 Xem VM1.1M21 
	


Tiêu chí 5.3. Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nư​ớc.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Quyết định cử CB, GV đi công tác, Hội thảo, tập huấn trong nước và nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM5.3M01 
	x

(Cung cấp Danh sách thống kê hàng năm )

	2
	Phòng TCHC
	
	Quyết định cử cán bộ, giáo viên của nhà trường đi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao cao chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài 
	x
	
	
	VM5.3M02 xem

VM4.3M01
	

	3
	Phòng KHTC 
	các đơn vị
	Quy định của Viện/Khoa về kinh phí,chính sách tạo điều kiện cho giảng viên phát triển năng lực chuyên môn
	x
	
	
	VM5.3M03 xem VM2.2M05
	x

	4
	Phòng NCKH & HTQT
	
	Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động HTQT của nhà trường
	x
	
	
	VM5.3M04
	x


Tiêu chí 5.4. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ đ​ược giao.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Quyết định Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng theo từng giai đoạn
	x
	
	
	VM5.4M01
	x

	2
	Phòng TCHC
	
	Quy chế bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức, lãnh đạo VĐHMHN
	x
	
	
	VM5.4M02
	x

	3
	VPVT
	
	Biên bản họp giao ban cán bộ chủ chốt
	x
	
	
	VM5.4M03 Xem VM2.1M05 
	

	4
	Phòng TCHC
	
	Phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu
	x
	
	
	VM5.4M04
	x

	
5
	Phòng TCHC
	
	Hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT hàng năm
	x
	
	
	VM5.4M05
	

	6
	Phòng TCHC
	
	Lý lịch khoa học của cán bộ quản lý 
	x
	
	
	VM5.4M06
	

	7
	Phòng TCHC
	
	Tự đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý
	x
	
	
	VM5.4M07 xem VM5.1M08
	

	8
	Phòng TCHC
	
	Các đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý
	x
	
	
	VM5.4M08
	

	9
	Phòng TCHC
	
	Các phản hồi của giảng viên và nhân viên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý (nếu có)
	x
	
	
	VM5.4M09
	

	10
	Phòng TCHC
	
	Các quyết định xử lý kỷ luật (nếu có)
	x
	
	
	VM5.4M10
	x

	11
	Ban thanh tra nhân dân 
	
	Các phản ánh, đơn từ tố cáo, khiếu nại
	x
	
	
	VM5.4M11 xem VM5.2M12
	

	12
	Phòng KHTC
	Các đơn vị
	Bảng chấm công
	x
	
	
	VM5.4M12
	


Tiêu chí 5.5. Có đủ số l​ượng giảng viên để thực hiện chư​ơng trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt đư​ợc mục tiêu của chiến lư​ợc phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Các đơn vị
	Các đơn vị
	Chiến lược phát triển giáo dục của Viện
	x
	
	
	VM5.5M01
	x

	2
	Phòng TCHC
	
	Danh sách toàn bộ giảng viên của Viện
	x
	
	
	VM5.5M02 xem VM2.1M12
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Phòng QL Đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo các môn học
	x
	
	
	VM5.5M03 xem VM2.1M12 VM2.1M13
	x

	4
	Phòng QL đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Phòng QL đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Tỉ lệ giảng viên/người học của từng ngành đào tạo hàng năm
	x
	
	
	VM5.5M04
	x


Tiêu chí 5.6. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn đư​ợc đào tạo của nhà giáo theo qui định. Giảng dạy theo chuyên môn đư​ợc đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	P. Đào tạo
	
	Báo cáo thực trạng giáo dục đại học hàng năm
	x
	
	
	VM5.6M01 Xem VM2.5M10
	x

	2
	Phòng KT &ĐBCL
	Các Khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kết quả phản hồi của người học về giảng viên
	x
	
	
	VM5.6M02 
	x

	3
	TT Học liệu
	
	Danh mục các giáo trình điện tử đã hoàn thành
	x
	
	
	VM5.6M03 xem VM3.1M13
	x

	4
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Biên bản họp/Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy của các đơn vị
	x
	
	
	VM5.6M04 Xem VM4.3M07
	x

	5
	Phòng TCHC, các đơn vị
	
	Danh sách đội ngũ giảng viên của từng đơn vị
	x
	
	
	VM5.6M05 xem VM4.3M03
	x

	6
	Phòng NCKH, các đơn vị
	
	Lý lịch khoa học của đội ngũ giảng viên
	x
	
	
	VM5.6M06 xem VM4.3M05

VM4.3M06
	

	7
	Phòng TCHC, các khoa 
	
	Bằng cấp chuyên môn, vi tính và ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên 
	x
	
	
	VM5.6M07 xem VM2.1M14
	

	8
	Phòng NCKH &HTQT, các đơn vị
	các đơn vị
	Các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên hàng năm
	x
	
	
	VM5.6M08
	x

(cung cấp Danh mục thống kê) 

	9
	Phòng NCKH &HTQT
	các đơn vị
	Các công bố khoa học (sách, bài báo, tham luận khoa học ...) của đội ngũ cán bộ, giảng viên hàng năm
	x
	
	
	VM5.6M09
	x

(cung cấp Danh mục thống kê) 

	10
	Phòng NCKH &HTQT
	các đơn vị
	Các minh chứng cho thấy giảng viên có tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước và tham gia trình bày các kết quả nghiên cứu của mình
	x
	
	
	VM5.6M10
	x

(cung cấp Danh mục thống kê) 

	11
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Bảng phân công giảng dạy các Khoa 
	x
	
	
	VM5.6M11 xem VM2.3M07
	


Tiêu chí 5.7. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Kế hoạch đào tạo tiến sĩ cho đội ngũ GV 
	x
	
	
	VM5.7M01
	x

	2
	Phòng TCHC
	
	Quyết định cử giảng viên đi học nâng cao nghiệp vụ trong nước và nước ngoài
	x
	
	
	VM5.7M02 xem VM4.3M01
	x

(cung cấp Danh mục thống kê) 

	3
	Phòng KHTC
	Các đơn vị
	Kế hoạch về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ giảng viên
	x
	
	
	VM5.7M03
	x

	4
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Các kế hoạch và chương trình tuyển dụng giảng viên
	x
	
	
	VM5.7M04
	x

	5
	Phòng TCHC
	
	Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ giảng viên của Viện
	x
	
	
	VM5.7M05 xem VM2.1M12
	

	6
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Các báo cáo tự đánh giá của từng cán bộ, giảng viên
	x
	
	
	VM5.7M06
	

	7
	Phòng TCHC, Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các minh chứng khác liên quan đến sự cân bằng giữa đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn và chưa có kinh nghiệm chuyên môn
	x
	
	
	VM5.7M07
	x


Tiêu chí 5.8. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có đủ năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Quyết định cử cán bộ, nhân viên đi học nâng cao nghiệp vụ trong nước và nước ngoài
	x
	
	
	VM5.8M01 xem VM4.3M01
	x

	2
	Phòng KHTC
	
	Kế hoạch về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên
	x
	
	
	VM5.8M02
	x

	3
	Phòng TCHC
	
	Các kế hoạch và chương trình tuyển dụng chuyên viên, kỹ thuật viên
	x
	
	
	VM5.8M03
	x

	4
	Phòng TCHC
	
	Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên
	x
	
	
	VM5.8M04 xem VM2.1M14
	

	5
	Phòng TCHC
	
	Danh sách các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên
	x
	
	
	VM5.8M05
	x


Tiêu chuẩn 6 : Người học

Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng QL Đào tạo
	
	Sổ tay “Những điều sinh viên ĐHM cần biết”
	x
	
	
	VM6.1M01 Xem VM1.1M20 
	x

	2
	Phòng QL Đào tạo
	Các đơn vị
	Các văn bản liên quan đến tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, lên lớp và công nhận tốt nghiệp
	x
	
	
	VM6.1M02
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Danh mục tài liệu học tập, tài liệu tham khảo theo môn học
	x
	
	
	VM6.1M03
	x

	4
	Phòng QL Đào tạo, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	KH học tập năm học, kế hoạch thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn, đồ án hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M04
	x

	5
	Phòng QL Đào tạo
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Văn bản quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo sau đại học, đại học và cao đẳng 
	x
	
	
	VM6.1M05
	x

	6
	Phòng KT &ĐBCL
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo của Viện ĐHMHN hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M06
	x

	7
	Phòng CTCT&SV
	
	Quy chế điểm rèn luyện của sinh viên VĐHMHN
	x
	
	
	VM6.1M07 xem VM4.3M11
	x

	8
	Phòng CTCT&SV
	Các Khoa , TT E-Learning, TT ĐN
	Kế hoạch, nội dung chương trình “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên”  hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M08
	x

	9
	Phòng CTCT&SV
	Các Khoa , TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch và biên bản tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Viện, Khoa và sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M09
	x

	10
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Kế hoạch giảng dạy GDQP hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M10
	x

	11
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Danh sách sinh viên học GDQP hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M11
	

	12
	Bộ môn GDTC
	Bộ môn GDTC
	Kế hoạch giảng dạy GDTC hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M12
	x

	13
	Bộ môn GDTC
	Bộ môn GDTC
	Danh sách sinh viên học GDTC hàng năm
	x
	
	
	VM6.1M13
	

	14
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Báo cáo khảo sảt ý kiến người học về hiệu quả công tác sinh viên.
	x
	
	
	VM6.1M14
	x

	15
	TT CN Thông tin
	
	Website www.hou.edu.vn
	x
	x
	x
	VM6.1M15 Xem VM1.1M21 
	

	16
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Thống kê số lượng sinh viên các ngành học GDQP hàng năm
	
	
	
	VM6.1M16
	x


Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khỏe theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Các văn bản về thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học (quy định về nhiệm vụ của tổ bảo vệ, quyết định thành lập đội dân quân tự vệ...)
	x
	
	
	VM6.2M01
	x

	2
	Phòng CTCT &SV
	
	Các văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên
	x
	
	
	VM6.2M02
	x

	3
	TT Dịch vụ & hỗ trợ S
	
	Quyết định thành lập Trạm y tế
	x
	
	
	VM6.2M03
	x

	4
	Đoàn TN – Hội SV
	
	Kế hoạch năm học và báo cáo công tác Đoàn – Hội hàng năm
	x
	x
	
	VM6.2M04 xem VM1.2M02 VM2.1M11
	x

	5
	Đoàn TN – Hội SV
	Đoàn TN – Hội SV
	Kế hoạch hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM6.2M05
	x

	6
	Phòng KHTC
	
	Hợp đồng thuê địa điểm tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.
	x
	
	
	VM6.2M06
	

	7
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV, Khoa
	Các hình ảnh về hoạt động sinh viên
	
	x
	
	VM6.2M07
	x

	8
	Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách xã hội
	x
	
	
	VM6.2M08
	

	9
	Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	Danh sách sv được xác nhận vay vốn
	x
	
	
	VM6.2M09
	

	10
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Danh sách sinh viên mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể
	x
	
	
	VM6.2M10
	

	11
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV, P.KHTC
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Hợp đồng khám sức khoẻ cho sinh viên
	x
	
	
	VM6.2M11
	

	12
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Danh sách khám sức khoẻ cho sinh viên
	x
	
	
	VM6.2M12
	

	13
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV, Khoa chuyên ngành 
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV, Khoa chuyên ngành 
	Báo cáo công tác chăm sóc y tế học đường
	x
	
	
	VM6.2M13
	x

	14
	Phòng CTCT &SV
	
	Báo cáo khảo sảt ý kiến người học về hiệu quả công tác sinh viên.
	x
	
	
	VM6.2M14 xem 

VM6.1M14
	x

	15
	Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	Thống kê số lượng sinh viên được hưởng chế độ chính sách hàng năm
	x
	
	
	VM6.2M15
	x

	16
	Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	Thống kê số lượng sinh viên được xác nhận vay vốn hàng năm
	x
	
	
	VM6.2M16 
	x

	17
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Thống kê số lượng và tỷ lệ sinh viên mua bảo hiểm hàng năm
	x
	
	
	VM6.2M17 
	x

	18
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Thống kê số lượng và tỷ lệ sinh viên được khám sức khoẻ hàng năm
	x
	
	
	VM6.2M18 
	x


Tiêu chí 6.3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	VP Đảng uỷ
	
	Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ về Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho SV
	x
	
	
	VM6.3M01
	

	2
	VP Đảng uỷ
	
	Báo cáo hoạt động của chi bộ sv hàng năm 
	x
	
	
	VM6.3M02
	

	3
	Đoàn TN – Hội SV
	
	Kế hoạch năm học và báo cáo công tác Đoàn – Hội hàng năm
	x
	x
	
	VM6.3M03 xem VM1.2M02 VM2.1M11
	x

	4
	Đoàn TN – Hội SV
	
	Quyết định khen thưởng của Đoàn TN, Hội sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM6.3M04 xem VM2.4M11
	x

	5
	Phòng CTCT&SV
	
	Kế hoạch, nội dung chương trình “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” hàng năm
	x
	
	
	VM6.3M05 xem VM6.1M08 
	x

	6
	Phòng CTCT&SV
	
	Quy chế về đánh giá tính điểm rèn luyện của sinh viên 
	x
	
	
	VM6.3M06 xem 

VM4.3M09
	x

	7
	Phòng CTCT&SV
	
	Các hình ảnh về hoạt động của sinh viên
	
	x
	
	VM6.3M07 xem VM6.2M07
	x

	8
	Phòng CTCT&SV
	Phòng CTCT&SV
	Báo cáo về công tác HSSV và tổng hợp kết quả điểm rèn luyện sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM6.3M08
	x

	9
	TT  Thông tin Thư viện
	Các khoa
	Hợp đồng mua sách, báo của Thư viện
	x
	
	
	VM6.3M09
	x

	10
	VP Đoàn TN- Hội SV 
	Khoa chuyên ngành
	Kế hoạch tổ chức ngoại khoá cho người học về công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống
	x
	
	
	VM6.3M10
	x

	11
	VP Đoàn TN- Hội SV 
	Khoa chuyên ngành
	Báo cáo thống kê các buổi tổ chức ngoại khoá cho người học về công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong năm
	x
	
	
	VM6.3M11
	x


Tiêu chí 6.4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	VP Đảng uỷ
	
	Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ về Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho SV
	x
	
	
	VM6.4M01 xem VM6.3M01 
	

	2
	VP Đảng uỷ
	
	Hồ sơ tổ chức bồi dưỡng kiên thức Đảng cho người học
	x
	
	
	VM6.4M02xem VM2.4M06
	

	3
	VP Đảng uỷ
	
	Hồ sơ phát triển Đảng
	x
	
	
	VM6.4M03  xem VM2.4M07
	

	4
	VP Đảng uỷ
	
	Báo cáo hoạt động của chi bộ sv hàng năm 
	x
	
	
	VM6.4M04 Xem VM6.3M02
	

	5
	Đoàn TN – Hội SV
	
	Kế hoạch năm học và báo cáo công tác Đoàn – Hội hàng năm
	x
	x
	
	VM6.4M05 xem VM1.2M02 VM2.1M11
	x

	6
	Đoàn TN – Hội SV
	
	Quyết định khen thưởng của Đoàn TN – Hội sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM6.4M06 Xem VM2.4M11
	x

	7
	Phòng CTCT &SV
	
	Các hình ảnh về hoạt động của sinh viên
	
	x
	
	VM6.4M07  Xem VM6.2M07
	x

	8
	Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	QĐ khen thưởng cho sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM6.4M08
	x

	9
	Phòng KHTC
	
	Số liệu thống kê về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên
	x
	
	
	VM6.4M09 xem VM10.1M03
	x


Tiêu chí 6.5: Có các biện pháp cụ thể có tác dụng tích cực để hỗ trợ học tập và sinh hoạt của người học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Đoàn TN – Hội SV
	Các khoa
	Kế hoạch năm học và báo cáo công tác Đoàn – Hội hàng năm
	x
	x
	
	VM6.5M01 xem VM1.2M02 VM2.1M11
	

	2
	Khoa chuyên  ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên  ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Kế hoạch, chương trình thăm quan, kiến tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho SV
	x
	
	
	VM6.5M02
	x

	3
	Đoàn TN – Hội SV
	Các khoa
	Báo cáo hoạt động SV tình nguyện hàng năm
	x
	
	
	VM6.5M03
	x

	4
	Phòng KHTC
	Các đơn vị
	Hợp đồng thuê địa điểm tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ – thể dục thể thao.
	x
	
	
	VM6.5M04 Xem VM6.2M06
	

	5
	Phòng CTCT &SV
	Các khoa
	QĐ cấp học bổng khuyến khích học tập
	x
	
	
	VM6.5M05
	x

	6
	Phòng CTCT &SV
	Các khoa
	Danh sách sv được xác nhận vay vốn
	x
	
	
	VM6.5M06 Xem VM6.2M09
	x

	7
	Phòng CTCT &SV
	Các khoa
	Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách xã hội
	x
	
	
	VM6.5M07 Xem VM6.2M08
	x

	8
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho SV: Mô hình nhà trọ SV
	x
	
	
	VM6.5M08
	x

	9
	TT Thư viện
	TT Thư viện
	Thống kê theo dõi sinh viên ra vào thư viện hàng năm
	x
	
	
	VM6.5M09
	x


Tiêu chí 6.6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Đoàn TN – Hội SV
	
	Kế hoạch năm học và báo cáo công tác Đoàn – Hội  năm  hàng năm
	x
	x
	
	VM6.6M01 xem VM1.2M02 VM2.1M11
	x

	2
	Đoàn TN – Hội SV
	
	Báo cáo hoạt động SV tình nguyện hàng năm
	x
	
	
	VM6.6M02 Xem VM6.5M03
	x

	3
	Phòng CTCT &SV
	
	Kế hoạch, Nội dung chương trình “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên”  hàng năm
	x
	
	
	VM6.6M03 Xem VM6.1M08
	x

	4
	Phòng CTCT &SV
	
	Báo cáo về công tác HSSV và tổng hợp kết quả điểm rèn luyện sinh viên.
	x
	
	
	VM6.6M04 Xem VM6.3M08
	x

	5
	Phòng CTCT &SV
	
	QĐ khen thưởng cho sinh viên hàng năm
	x
	
	
	VM6.6M05 xem VM6.4M08
	x

	6
	Đoàn TN-Hội SV, 
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học
	x
	x
	x
	VM6.6M06 
	x


Tiêu chí 6.7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Đoàn TN – Hội SV
	Các khoa
	Kế hoạch năm học và báo cáo công tác Đoàn – Hội  hàng năm
	x
	x
	
	VM6.7M01 xem VM1.2M02 VM2.1M11
	x

	2
	Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	Văn bản hợp tác giới thiệu việc làm cho sinh viên
	x
	
	
	VM6.7M02
	x

	3
	Phòng CTCT &SV
	Các khoa
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu với doanh nghiệp, các văn bản ký kết về việc làm cho SV
	x
	
	
	VM6.7M03
	x

	4
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Giấy giới thiệu sinh viên đi kiến tập, thực tập 
	x
	
	
	VM6.7M04
	


Tiêu chí 6.8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	Báo cáo tổng kết – phân tích số liệu sinh viên tốt nghiệp.
	x
	
	
	VM6.8M01
	x

	2
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Văn bản về việc tổ chức hội thảo, các cuộc thi chuyên ngành dành cho sinh viên
	x
	
	
	VM6.8M02
	x

	3
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Văn bản về việc tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy, hội thảo chuyên môn
	x
	
	
	VM6.8M03 


	x

	4
	Phòng CTCT &SV, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Báo cáo các kết quả khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
	x
	
	
	VM6.8M04
	x

	5
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Đề án thành lập Ban liên lạc Hội cựu SV 
	x
	
	
	VM6.8M05
	x

	6
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	TT Dịch vụ & hỗ trợ SV
	Hoạt động của ban liên lạc hội cựu sinh viên
	x
	
	
	VM6.8M06
	x


Tiêu chí 6.9: Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường đại học trước khi tốt nghiệp.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng CTCT &SV
	
	Báo cáo tổng kết – phân tích số liệu sinh viên tốt nghiệp.
	x
	
	
	VM6.9M01 Xem VM6.8M01
	x

	2
	Phòng KT & ĐBCL 
	Phòng KT & ĐBCL
	Kế hoạch về việc triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy 
	x
	
	
	VM6.9M02
	x

	3
	Phòng KT & ĐBCL 
	Phòng KT & ĐBCL
	Kế hoạch về việc triển khai đánh giá các môn học
	x
	
	
	VM6.9M03
	x

	4
	Phòng KT & ĐBCL 
	Phòng KT & ĐBCL
	Kế hoạch về việc triển khai đánh giá chất lượng chương trình giáo dục 
	x
	
	
	VM6.9M04
	x

	5
	Phòng KT &ĐBCL
	Phòng KT & ĐBCL
	Mẫu phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên;  Mẫu phiếu đánh giá các môn học; Mẫu phiếu đánh giá chất lượng chương trình giáo dục
	x
	
	
	VM6.9M05
	x

	6
	Phòng KT &ĐBCL
	Phòng KT & ĐBCL
	Báo cáo kết quả đánh giá phản hồi của người học về giảng viên, về môn học, về chất lượng chương trình giáo dục
	x
	
	
	VM6.9M06
	x

	7
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	
	Văn bản về việc tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy, hội thảo chuyên môn
	x
	
	
	VM6.9M07

Xem VM6.8M03
	x

	8
	TT CN Thông tin
	
	Website www.hou.edu.vn
	x
	x
	x
	VM6.9M08 Xem VM1.1M21
	


Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Chiến lược phát triển KH & CN trung hạn và dài hạn của Viện
	x
	
	
	VM7.1M01 xem VM1.1M14

VM1.1M15
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Kế hoạch hoạt động KH & CN hàng năm của Viện
	x
	
	
	VM7.1M02 xem VM1.2M02
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT, các đơn vị

	Hệ thống văn bản quy định: quy trình xây dựng và triển khai các hoạt động NCKH của trường; quy định các tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu các đề tài/dự án NCKH của các cấp của Viện và khoa
	x
	
	
	VM7.1M03
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Bảng phân bổ kinh phí dành cho hoạt động KH& CN hàng năm
	x
	
	
	VM7.1M04
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Biên bản xét duyệt các đề tài/dự án NCKH của trường và các khoa hàng năm
	x
	
	
	VM7.1M05
	

	6
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Danh mục các đề tài/dự án KHCN được duyệt hàng năm của trường và các khoa
	x
	
	
	VM7.1M06 xem VM1.2M11
	x

	7
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN hàng năm và các báo cáo đánh giá các cấp hàng năm về việc lập kế hoạch KHCN và sự phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động KHCN của Viện
	x
	
	
	VM7.1M07
	x

	8
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Các đề tài nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề
	x
	
	
	VM7.1M08 xem VM1.2M11
	x

	9
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài NCKH các cấp triển khai và nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê duyệt
	x
	
	
	VM7.1M09
	x

	10
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Văn bản quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của VĐHMHN
	x
	
	
	VM7.1M10 xem VM2.2M12
	x


Tiêu chí 7.2. Có đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT

	
	Danh mục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài NCKH các cấp triển khai và nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê duyệt
	x
	
	
	VM7.2M01 xem VM7.1M09
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Các báo cáo nghiệm thu và biên bản họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án KHCN hàng năm của trường
	x
	
	
	VM7.2M02
	

	3
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Các hoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai các đề tài/dự án KHCN
	x
	
	
	VM7.2M03 xem VM7.1M09
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Các hoạt động hỗ trợ việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề tài/dự án KHC
	x
	
	
	VM7.2M04 xem VM7.1M09
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Các văn bản quy định các chế tài đối với các đề tài/dự án không hoàn thành đúng thời hạn.
	x
	
	
	VM7.2M05 xem VM7.1M09
	x


Tiêu chí 7.3. Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của các trường đại học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
	x
	
	
	VM7.3M01
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế
	x
	
	
	VM7.3M02
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Thống kê hàng năm số lượng các công trình đề tài dự án đăng ký sẽ thành công
	x
	
	
	VM7.3M03
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Tỷ lệ các bài báo thuộc các đề tài/dự án công bố trên số lượng các đề tài/dự án hàng năm
	x
	
	
	VM7.3M04
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Cơ sở dữ liệu quản lý số lượng các bài báo, các công trình được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học cấp quốc gia và quốc tế hàng năm
	x
	
	
	VM7.3M05
	x


Tiêu chí 7.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Danh mục các đề tài/dự án KHCN các cấp được phê duyệt hàng năm 
	x
	
	
	VM7.4M01 xem VM1.2M11
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Danh mục các đề tài/dự án KHCN được nghiệm thu hàng năm.
	x
	
	
	VM7.4M02 xem VM7.1M09
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Các báo cáo tổng kết để nghiệm thu các đề tài/dự án KHCN
	x
	
	
	VM7.4M03
	

	4
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Văn bản nghiệm thu và đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án KHCN
	x
	
	
	VM7.4M04 xem VM4.3M04
	

	5
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án KHCN được xuất bản/in ấn dùng làm giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên môn, các chương trình giảng dạy phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội.
	x
	
	
	VM7.4M05
	x

	6
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh sách các công trình NCKH và sản phẩm công nghệ đạt các giải thưởng/ bằng phát minh sáng chế
	x
	
	
	VM7.4M06
	x

	7
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Những kết quả NCKH được ứng dụng thực tế 
	x
	
	
	VM7.4M07
	x

	8
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Những kết quả NCKH trong lĩnh vực giáo dục từ xa
	x
	
	
	VM7.4M08
	x

	9
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Các hợp đồng thanh lý các dịch vụ chuyển giao công nghệ phục vụ các doanh nghiệp/tổ chức xã hội (nếu có)
	x
	
	
	VM7.4M09
	


Tiêu chí 7.5. Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Thống kê tổng kinh phí của nhà trường dành cho NCKH và chuyển giao công nghệ hàng năm
	x
	
	
	VM7.5M01
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Các văn bản đơn vị quy định về việc sử dụng kinh phí và các nguồn thu từ các đề tài, dự án KHCN, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, các dịch vụ KHCN.
	x
	
	
	VM7.5M02
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Thống kê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm
	x
	
	
	VM7.5M03
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Thống kê hàng năm về tỷ lệ thu và chi của các đề tài, dự án KHCN và các hợp đồng chuyển giao công nghệ/dịch vụ KHCN
	x
	
	
	VM7.5M04
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN và doanh thu hàng năm
	x
	
	
	VM7.5M05
	x


Tiêu chí 7.6. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác, và các doanh nghiệp khác. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT

	
	Danh mục các đề tài/ dự án NCKH các cấp được phê duyệt hàng năm
	x
	
	
	VM7.6M01 xem VM1.2M11
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT,
Khoa Chuyên ngành

	Phòng NCKH &HTQT,
Khoa Chuyên ngành

	Danh mục đề tài và danh sách sinh viên NCKH hàng năm 
	x
	
	
	VM7.6M02
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các hoạt động KHCN hàng năm của trường có liên kết với các đơn vị khác trong nước và quốc tế
	x
	
	
	VM7.6M03
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các hoạt động KHCN chuyển giao công nghệ hàng năm của trường có liên kết với các đơn vị khác trong nước và quốc tế
	x
	
	
	VM7.6M04
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục và tỷ lệ các luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng năm được triển khai hoặc gắn kết với các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường
	x
	
	
	VM7.6M05
	x

	6
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT

	Thống kê số lượng và tỷ lệ sinh viên tham gia NCKH hàng năm
	x
	
	
	VM7.6M05
	x


Tiêu chí 7.7. Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Các văn bản nhà trường quy định và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động KHCN của trường và quyền sở hữu trí tuệ
	x
	
	
	VM7.7M01
	X 


Tiêu chuẩn 8 : Hoạt động hợp tác quốc tế

Tiêu chí 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của nhà nước.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Các văn bản quy định và hướng dẫn của nhà trường về quản lý hoạt động HTQT
	x
	
	
	VM8.1M01
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Các biên bản họp thảo luận các chính sách, chủ trương, chiến lược về phát triển hoạt động HTQT
	x
	
	
	VM8.1M02 xem VM1.1M18
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động HTQT với nhà trường
	x
	
	
	VM8.1M03 xem VM5.3M04
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với nhà trường
	x
	
	
	VM8.1M04
	x

	5
	Phòng TCHC

	Phòng TCHC

	Danh sách cán bộ giảng viên được cử đi học/công tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về quá hạn
	x
	
	
	VM8.1M05
	x

	6
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh sách các chuyên gia nước ngoài do nhà trường làm thủ tục visa vào làm việc với trường
	x
	
	
	VM8.1M06
	x

	7
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Biên bản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các cấp về việc đảm bảo an ninh văn hoá liên quan đến các đối tác nước ngoài tại nhà trường (nếu có)
	x
	
	
	VM8.1M07
	x


Tiêu chí 8.2. Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Các văn bản ký kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM8.2M01 xem VM3.2M14
	x

	2
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Báo cáo kết quả đạt được thông qua hoạt động triển khai các văn bản HTQT trên trong lĩnh vực đào tạo hàng năm
	x
	
	
	VM8.2M02
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam và tại khuôn viên của đối tác hàng năm
	x
	
	
	VM8.2M03
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các chương trình trao đổi học bổng và danh sách cán bộ giảng viên và người học của trường sang học tập/làm việc/nghiên cứu tại cơ sở của đối tác nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM8.2M04
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Danh sách các giảng viên/người học nước ngoài sang làm việc/học tập/nghiên cứu tại trường hàng năm
	x
	
	
	VM8.2M05
	x

	6
	Phòng TCHC

	
	Thống kê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các đợt tham quan khảo sát nước ngoài
	x
	
	
	VM8.2M06 
	x

	7
	Phòng NCKH &HTQT
	
	Thống kê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM8.2M07 
	x

	8
	Phòng NCKH &HTQT
	Phòng NCKH &HTQT
	Các báo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước ngoài
	x
	
	
	VM8.2M08
	

	9
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Các báo cáo đánh giá về những triển khai áp dụng hoặc các hoạt động đào tạo (thay đổi trong chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, học, kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lý đào tạo) sau các đợt tham quan khảo sát nước ngoài của cán bộ giảng viên của trường hoặc của các chuyên gia sang làm việc với trường
	x
	
	
	VM8.2M09
	x

	10
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Thống kê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm thu được thông qua các chương trình liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài
	x
	
	
	VM8.2M10
	x

	11
	Phòng NCKH &HTQT

	
	Báo cáo tổng kết hàng năm về các kết quả thu được từ các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật, học bổng, tham quan khảo sát với các đối tác nước ngoài
	x
	
	
	VM8.2M11 xem VM8.2M02
	x


Tiêu chí 8.3. Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Các văn bản tài liệu về hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ chức với các đối tác nước ngoài, hoặc có các đối tác nước ngoài tham dự
	x
	
	
	VM8.3M01
	

	2
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc seminar có sự tham dự của đối tác nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM8.3M02
	x

	3
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các đề tài, dự án KHCN có phối hợp với đối tác nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM8.3M03
	x

	4
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh sách giảng viên/nghiên cứu viên thực hiện các đề tài NCKH/dự án/đề án với đối tác nước ngoài ở trong nước hoặc tại cơ sở của đối tác ở nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM8.3M04
	x

	5
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Danh mục các công trình công bố trong nước và tại nước ngoài từ các liên kết NCKH/dự án/đề án với đối tác nước ngoài hàng năm
	x
	
	
	VM8.3M05
	x

	6
	Phòng NCKH &HTQT

	Phòng NCKH &HTQT
	Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá kết quả liên kết quốc tế trong hoạt động KHCN của trường
	x
	
	
	VM8.3M06
	x


Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Tiêu chí 9.1. Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giáng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Kinh phí hàng năm đầu tư cho việc mua sách, tạp chí bổ sung cho thư viện
	x
	
	
	VM9.1.M01
	x

	2
	TT Thông tin Thư viện
	Các khoa
	Tổng hợp hệ thống thư viện VĐHMHN
	x
	x
	
	VM9.1.M02
	x

	3
	TT Thông tin Thư viện
	Các khoa
	Thống kê cán bộ chuyên trách thư viện tại Viện và Khoa
	x
	
	
	VM9.1.M03
	x

	4
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Thống kê sách, báo, tạp chí tại hệ thống Thư viện VĐHMHN 
	x
	
	
	VM9.1.M04
	x

	5
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Thống kê số lượng giáo trình điện tử đã đi vào giảng dạy
	x
	
	
	VM9.1.M05
	x

	6
	TT Thông tin Thư viện
	Các khoa
	Thống kê số đầu sách nhập trong năm 
	x
	
	
	VM9.1.M06
	x

	7
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Nội quy phòng đọc, phòng học qua mạng
	x
	
	
	VM9.1.M07
	x

	8
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Quy định thời gian phục vụ của thu viện, sử dụng máy photocopy
	x
	
	
	VM9.1.M08
	x

	9
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Nối mạng với thư viện quốc tế (Hợp đồng cung cấp CSDL proquest Central liên hợp thư viện Việt Nam)
	x
	x
	
	VM9.1.M09
	x

	10
	TT Thông tin Thư viện
	Các khoa
	Thống kê số lượng sách (theo chuyên ngành)
	x
	
	
	VM9.1.M10
	x

	11
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên mạng Internet (Thư viện điện tử; thư viện số; cơ sở dữ liệu online)
	x
	x

 web
	
	VM9.1.M11
	x

	12
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Hoá đơn cước phí ADSL
	x
	
	
	VM9.1.M12
	

	13
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Kết quả điều tra tổng hợp về thư viện, phòng đọc, sách báo và tài liệu
	x
	
	
	VM9.1.M13
	x

	14
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Danh sách các thư viện trong nước và ngoài nước có chia sẻ thông tin với VĐHMHN 
	x
	
	
	VM9.1.M14
	x

	15
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Đề án XD phần mềm thư viện điện tử
	x
	
	
	VM9.1.M15
	x

	16
	TT Thông tin Thư viện
	TT Thông tin Thư viện
	Thông báo hướng dẫn SV từ xa sử dụng thư viện tại các Trạm đào tạo
	x
	
	
	VM9.1.M16
	x

	17
	TT Học liệu
	TT Học liệu
	Chương trình giảng dạy trên Đài tiếng nói VN và Ban khoa giáo Đài truyền hình VN phát trên VTV2
	
	x
	x
	VM9.1.M17
	x


Tiêu chí 9.2. Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	TT E-Learning
	TT E-Learning
	Hợp đồng với TOPICA
	x
	
	
	VM9.2.M01
	x

	2
	Phòng TCHC
	Các đơn vị
	Tổng hợp cở sở vật chất và thiết bị đào tạo hàng năm của Viện, đơn vị
	x
	
	
	VM9.2.M02
	x

	3
	Phòng TCHC, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Phòng TCHC, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Hệ thống cơ sở đào tạo –cơ sở 2, các trạm đào tạo từ xa  (Hợp đồng thuê địa đểm, HĐ LK đào tạo, số lượng và diện tích phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành...), các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu
	x
	x
	
	VM9.2.M03
	x

	4
	Phòng TCHC, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng 
	Phòng TCHC, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Sơ đồ, địa chỉ  VĐHMHN và cơ sở 2 các Khoa, cơ sở liên kết đào tạo, trạm đào tạo từ xa
	x
	x
	
	VM9.2.M04
	x

	5
	Khoa chuyên ngành
	Khoa chuyên ngành
	Nội quy, quy định phòng học chuyên dụng, phòng thí nghiệm, phòng thực hành
	x
	
	
	VM9.2.M05
	x

	6
	Khoa chuyên ngành
	Khoa chuyên ngành
	Sổ theo dõi sử dụng phòng học chuyên dụng, phòng thí nghiệm, phòng thực hành
	x
	
	
	VM9.2.M06
	

	7
	Phòng TCHC
	Khoa chuyên ngành
	Tờ trình, Hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành
	x
	
	
	VM9.2.M07
	

	8
	Phòng KHTC
	Phòng KHTC
	Sổ tổng hợp tài sản hàng năm
	x
	
	
	VM9.2.M08
	x


Tiêu chí 9.3. Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các ngành đang đào tạo.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Các khoa
	Thống kê tổng hợp trang thiết bị tại Viện và các Khoa hàng năm
	x
	
	
	VM9.3.M01 xem VM9.2M02
	x

	2
	Phòng TCHC, các đơn vị
	Các đơn vị
	Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm
	x
	
	
	VM9.3.M02
	x

	3
	Phòng QL Đào tạo
	Phòng QL Đào tạo
	Thống kê trang thiết bị phục vụ tuyển sinh, chấm thi tuyển sinh hàng năm
	x
	X
	
	VM9.3.M03
	x

	4
	Phòng TCHC, 
	Các khoa
	Thống kê trang thiết bị trong các phòng học hàng năm
	x
	X
	
	VM9.3.M04 xem VM9.2M03
	x

	5
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Thống kê số lượng phòng hội thảo cùng các trang thiết bị kèm theo 
	x
	
	
	VM9.3.M05
	x

	6
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Thống kê số lượng ô tô hàng năm
	x
	
	
	VM9.3.M06
	x

	7
	Phòng TCHC
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị do Viện trang bị
	x
	
	
	VM9.3.M07
	

	8
	Phòng KHTC
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Danh mục thanh lý một số trang thiết bị hàng năm
	x
	
	
	VM9.3.M08
	x

	9
	Phòng TCHC, Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Báo cáo hàng năm cán bộ  quản lý, Giảng viên  sử dụng Internet , Giảng viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
	x
	x
	
	VM9.3.M09
	x


Tiêu chí 9.4. Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning
	Báo cáo thống kê số lượng sinh viên sử dụng máy tính, Internet trong học tập và NCKH hàng năm
	x
	x
	
	VM9.4.M01
	x

	2
	TT CNTT
	TT CNTT
	Thống kê Bộ phận quản trị mạng và điều hành
	x
	
	
	VM9.4.M02
	x

	3
	TT CNTT
	TT CNTT
	website của Viện, đơn vị
	x
	x
	x
	VM9.4.M03


	

	4
	Phòng quản lý Đào Tạo
	Phòng quản lý Đào Tạo
	Phần mềm quản lý đào tạo
	x
	
	
	VM9.4.M04


	x

	5
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Văn bản quy định việc trang bị mới, khấu hao tài sản, thay thế máy tính và các thiết bị điện tử dùng cho tin học hoá việc dạy/học, nghiên cứu khoa học và quản lý của Viện
	x
	
	
	VM9.4.M05


	x

	6
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên theo từng đơn vị
	x
	
	
	VM9.4.M06 xem VM9.2M03

	x


Tiêu chí 9.5. Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà nẵng
	Tờ trình, Hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành
	x
	
	
	VM9.5.M01 xem VM9.2M07
	

	2
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Kế hoạch xây dựng trường 
	x
	
	
	VM9.5.M02
	x

	3
	Phòng TCHC, 
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà nẵng
	Hợp đồng sử dụng phòng học 
	x
	
	
	VM9.5.M03 xem VM9.2M03
	

	4
	Phòng KHTC, Phòng CTCT &SV
	Khoa chuyên ngành, TT E-Learning, TT Đà nẵng
	Hợp đồng thuê địa điểm tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.
	x
	
	
	VM9.5.M04 xem VM6.2M06
	

	5
	Phòng KHTC, Phòng CTCT &SV
	Phòng CTCT &SV
	Hợp đồng giảng dạy giáo dục quốc phòng
	x
	
	
	VM9.5.M05
	x

	6
	Phòng KHTC, Bộ môn GDTC
	Bộ môn GDTC
	Hợp đồng thuê địa điểm giảng dạy GDTC
	x
	
	
	VM9.5.M06
	

	7
	Phòng TCHC
	Các khoa
	Thống kê tổng diện tích lớp học và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học theo từng chuyên ngành đào tạo
	x
	
	
	VM9.5.M07
	x


Tiêu chí 9.6. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Thống kê diện tích sử dụng của Viện
	x
	
	
	VM9.6.M01 
	x

	2
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Thống kê số lượng cán bộ, chuyên viên, giảng viên của Viện
	x
	
	
	VM9.6.M02 
	x

	3
	Phòng TCHC
	
	Sơ đồ VĐHMHN
	x
	x
	
	VM9.6.M03 xem VM9.2M04
	x

	4
	Phòng TCHC
	
	Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc
	x
	x
	
	VM9.6.M04 xem VM9.2M02
	x

	5
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có)
	x
	
	
	VM9.6.M05
	x

	6
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng làm việc trong trường cho các phòng chức năng và cho cán bộ
	x
	
	
	VM9.6.M06
	x


Tiêu chí 9.7. Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của Tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Quyết định cấp quyền sử dụng nhà B101
	x
	
	
	VM9.7.M01
	x

	2
	Phòng KHTC
	
	Thống kê chi phí thuê mặt bằng
	x
	
	
	VM9.7.M02 xem VM10.3M05
	x

	3
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Quy hoạch đất đai cho quy hoạch phát triển dài hạn được Nhà nước phê chuẩn cho trường
	x
	
	
	VM9.7.M03
	x

	4
	Phòng TCHC
	
	Hợp đồng thuê địa điểm đào tạo 
	x
	
	
	VM9.7.M04  xem VM9.2M03
	x


Tiêu chí 9.8. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Chiến lược phát triển của Viện VĐHMHN 
	x
	
	
	VM9.8.M01 xem VM1.1M15
	x

	2
	VP VT
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Viện, đơn vị.(*)
	x
	
	
	VM9.8.M02 

Xem 

VM1.1.M13VM1.1.M14

VM1.1.M15 
	x

	3
	P.TCHC
	
	Báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Viện
	x
	
	
	VM9.8.M03 xem VM2.1M11
	x

	4
	VP VT
	
	Các báo cáo kỷ niệm thành lập Viện 
	x
	
	
	VM9.8.M04 xem VM1.2M13
	x


Tiêu chí 9.9. Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng bảo vệ
	x
	
	
	VM9.9.M01 xem VM6.2M01
	x

	2
	Phòng TCHC, 
	Khoa chuyên ngành
	Danh sách nhân viên bảo vệ tại Viện và các Khoa
	x
	
	
	VM9.9.M02
	x

	3
	Phòng TCHC, 
	Khoa chuyên ngành
	Lịch trực bảo vệ
	x
	
	
	VM9.9.M03
	

	4
	Phòng TCHC, 
	Phòng TCHC
	Lịch trực các ngày tết, lễ
	x
	
	
	VM9.9.M04
	

	5
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Thông tin an toàn, an ninh của cơ sở, Phường sở tại, Quận và Thành phố
	x
	
	
	VM9.9.M05
	x

	6
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công tác bảo vệ
	x
	
	
	VM9.9.M06
	x

	7
	Phòng TCHC
	Phòng TCHC
	Thống kê Trang phục, công cụ làm việc cho đội ngũ bảo vệ 
	x
	
	
	VM9.9.M07
	x

	8
	P.TCHC, Các khoa
	Khoa chuyên ngành
	HĐ  bảo vệ tại các Khoa
	x
	
	
	VM9.9.M08
	x

	9
	Phòng TCHC
	Khoa chuyên ngành
	Báo cáo năm đánh giá công tác an toàn, an ninh trong trường và các đơn vị hàng năm
	x
	
	
	VM9.9.M09 
	x


Tiêu chuẩn 10 : Tài chính và quản lý tài chính

Tiêu chí 10.1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng KH-TC
	Các đơn vị 
	Thống kê nguồn kinh phí
	x
	
	
	VM10.1.M01
	x

	2
	Phòng KH-TC
	Các đơn vị 
	Tỷ lệ nguồn kinh phí
	x
	
	
	VM10.1.M02
	x

	3
	Phòng KH-TC
	Các đơn vị 
	Phân bổ kinh phí
	x
	
	
	VM10.1.M03
	x

	4
	Phòng KH-TC
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Các văn bản quy định thu học phí
	x
	
	
	VM10.1.M04
	x

	5
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Văn bản quy định về chiến lược tăng các nguồn thu sự nghiệp của trường
	x
	
	
	VM10.1.M05
	x

	6
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường để khai thác các nguồn thu sự nghiệp
	x
	
	
	VM10.1.M06
	x

	67
	Phòng KH-TC
	Các khoa, TT E-Learning, TT Đà Nẵng
	Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm
	x
	
	
	VM10.1.M07 xem VM2.2M05
	x

	8
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động của Viện
	x
	
	
	VM10.1.M08
	x

	9
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và các định huớng cho các năm sau của Viện 
	x
	
	
	VM10.1.M09
	x


Tiêu chí 10.2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hóa, công khai hóa, minh bạch và theo quy định.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng TCHC
	
	Chiến lược phát triển của VĐHMHN 
	x
	
	
	VM10.2.M01 xem VM1.1M15
	x

	2
	Phòng quản lý Đào tạo
	Phòng quản lý Đào tạo
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	x
	
	
	VM10.2.M02
	x

	3
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Dự kiến nguồn thu hàng năm
	x
	
	
	VM10.2.M03
	x

	4
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Kế hoạch phân bổ và quản lý  tài chính hàng năm
	x
	
	
	VM10.2.M04
	x

	5
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Phần mềm kế toán tài chính: hành chính sự nghiệp; quản lý thuế và TNCN; Kế toán quản trị; quản lý thu nhập và quản lý tài sản cố định
	x
	
	
	VM 10.2.M05
	x

	6
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Thông báo thu học phí, chi lương qua ATM
	x
	
	
	VM10.2.M06
	x

	7
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Biên bản các hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của các bộ phận của trường 

(Biên bản họp kế toán hàng năm....)
	x
	
	
	VM10.2.M07
	x

	8
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của Viện
	x
	
	
	VM10.2.M08 
	x

	9
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm
	x
	
	
	VM10.2.M09
	x

	10
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm
	x
	
	
	VM10.2.M10
	x


Tiêu chí 10.3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học.

	TT
	Đơn vị ban hành, tiếp nhận quản lý
	Đơn vị thực hiện
	Nội dung minh chứng
	Loại minh chứng
	Mã hoá
	Cung cấp KT&ĐBCL

	
	
	
	
	Văn bản
	Hình ảnh
	Âm thanh
	
	

	1
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Biên bản thanh tra tài chính 
	x
	
	
	VM10.3.M01
	

	2
	Phòng KH-TC
	
	Kế hoạch phân bổ và quản lý  tài chính hàng năm
	x
	
	
	VM10.3.M02 Xem VM10.2.M04
	x

	3
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Biên bản kiểm toán Nhà nước hàng năm 
	x
	
	
	VM10.3.M03
	

	4
	Phòng KH-TC
	Phòng KH-TC
	Biên bản kiểm tra và thông báo duyệt quyết toán hàng năm của Bộ GD & ĐT
	x
	
	
	VM10.3.M04
	

	5
	Phòng KH-TC
	Các đơn vị
	Tỷ lệ chi tiêu
	x
	
	
	VM10.3.M05
	x


	
	Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2014

	Nơi nhận:
	KT.VIỆN TRƯỞNG

	· BGH,
	PHÓ VIỆN TRƯỞNG

	· Các đơn vị,
	

	· Lưu VT, KT&ĐBCL
	(Đã ký)

	
	

	
	TS. Trương Tiến Tùng
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